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Số:              /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân tộc Mông - Khóa 31, 33, 44, 45, 46 cho 

cán bộ, công chức, viên chức do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số;  

Căn cứ Tờ trình số 232/TT-TTGDTX ngày 07/10/2020 của Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh về việc đề nghị công nhận kết quả thi kết thúc khóa đào tạo 

tiếng dân tộc Mông – Khóa 31, 33, 44, 45, 46; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt, công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân tộc Mông – 

Khóa 31, 33, 44, 45, 46 cho cán bộ, công chức, viên chức do Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng gồm 198 học viên (có danh sách kèm theo). 

Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ % Tổng số Tỉ lệ %

1 Mông 31 39 12 30.77 14 35.90 13 33.33

2 Mông 33 54 17 31.48 19 35.19 18 33.33

3 Mông 44 32 12 37.50 12 37.50 8 25.00

4 Mông 45 31 10 32.26 18 58.06 3 9.68

5 Mông 46 42 18 42.86 16 38.10 8 19.05

198 69 34.85 79 39.90 50 25.25

Tổng số

Xếp loại

Giỏi Khá Trung bình

Cộng

TT
Tiếng 

dân tộc 

Khóa

 học

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Lưu VT, GDTX&CN. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đoạt 

 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 31 do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng 
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày            /11/2020 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đơn vị công tác 

1 Lò Thị  An 10/01/1991 Điện Biên Giỏi UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

2 Bạc Cầm  Biên 16/06/1974 Sơn La Trung bình 
UBND xã Na Son, Điện Biên 

Đông 

3 Cà Thị Biên 02/07/1989 Điện Biên Khá 
UBND xã Keo Lôm, Điện Biên 

Đông 

4 Vàng Thị  Công  26/03/1996 Sơn La Giỏi Trường Mầm non Ban Mai 

5 Đinh Vương Cường 02/05/1977 Hà Nội Trung bình Trường THCS Pu Nhi 

6 Giàng Thị Chai 15/04/1992 Điện Biên Giỏi Trường Mầm non Sa Dung 

7 Và Thị Chừ 13/02/1999 Điện Biên Giỏi UBND xã Keo Lôm 

8 Giang Thành Dảo 13/05/1989 Thái Bình Khá Trường THCS Chiềng Sơ 

9 Lò Thị  Diên 03/02/1991 Lai Châu Khá Trường Mầm non Háng Trợ 

10 Ngọc Hải Đăng 09/07/1993 Điện Biên Giỏi UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

11 Hảng Thị  Giông  17/07/1994 Yên Bái Giỏi Trường Mầm non Sa Dung 

12 Nguyễn Ngọc Hà 07/04/1993 Lai Châu Giỏi UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

13 Quàng Thị Hạnh 24/12/1994 Điện Biên Khá Trường Mầm non Háng Trợ 

14 Vì Thị Hạnh 20/08/1986 Sơn La Khá UBND xã Na Son 

15 Sùng Thị Húa 03/06/1995 Điện Biên Giỏi Trường Mầm non Sa Dung 

16 Nguyễn Thị Hương 06/06/1973 Hà Nội Trung bình UBND xã Na Son 

17 Quàng Thị  Hương  21/08/1997 Sơn La Khá Trường Mầm non Sa Dung 

18 Lò Văn Kiên 15/03/1975 Sơn La Trung bình UBND xã Na Son 

19 Lù Thanh Kim 23/10/1991 Điện Biên Khá Trường Mầm non Pú Nhi 

20 Lò Thị  Lê 06/10/1987 Lai Châu Trung bình Trường Mầm non Sa Dung 

21 Lò Thị Mai 22/12/1990 Điện Biên Khá Trường Mầm non Háng Trợ 

22 Lò Thị Nga 16/07/1994 Điện Biên Khá Trường Mầm non Keo Lôm 

23 Lò Thị Nga 24/02/1980 Sơn La Trung bình UBND xã Na Son 

24 Lò Thị Nga 31/10/1991 Điện Biên Khá Trường Mầm non Ban Mai 

25 Tòng Văn Ngoan 10/08/1988 Sơn La Trung bình UBND xã Na Son 

26 Nguyễn Thị Nguyệt 17/08/1986 Điện Biên Giỏi UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

27 Mùa Thu Nhạn 20/05/1973 Điện Biên Khá UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

28 Lò Thị  Pọm 08/06/1979 Điện Biên Giỏi UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

29 Lò Thị Tươi 06/08/1994 Lai Châu Khá UBND xã Na Son 

30 Lò Thị  Thanh 21/11/1991 Điện Biên Trung bình UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

31 Tòng Văn Thanh 10/08/1986 Điện Biên 
Trung bình 

Ngân hàng CSXH Điện Biên 

Đông 

32 Lò Thị  Thảo 04/01/1993 Điện Biên Khá Trường Mầm non Pú Nhi 



33 Lò Thị  Thêm  03/08/1986 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Keo Lôm 

34 Lường Thị Thu 15/04/1986  Sơn La  Trung bình UBND xã Na Son 

35 Sùng Thị Thu 20/07/1995 Sơn La Khá UBND xã Na Son 

36 Lò Thị  Thương  23/06/1995 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Sa Dung 

37 Mùa Thu Trang 17/08/1995 Điện Biên Giỏi UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

38 Lò Thị  Trọng 22/06/1981 Điện Biên Giỏi UBND Thị trấn Điện Biên Đông 

39 Nguyễn Thị  Vui  15/10/1992 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Keo Lôm 

 

Danh sách có 39 học viên được công nhận. 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 33 do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng 
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày            /11/2020 của Sở GDĐT 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đơn vị công tác 

1 Đào Thị Minh Anh 08/05/1995 Sơn La Trung bình Trường PT DTBT THCS Nậm Tin 

2 Tao Thị Lan Anh 10/09/1996 Lai Châu Trung bình Trường Mầm non Si Pa Phìn 

3 Lò Thị Diên 08/03/1998 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Na Cô Sa 

4 Mùa Thị  Dở 18/06/1995 Sơn La Giỏi Trường Mầm non Huổi Lèng 

5 Vàng Thị Dợ 06/08/1993 Điện Biên Giỏi Trường Mầm non Huổi Lèng 

6 Giàng Thị Dợ  02/03/1996 Lai Châu Giỏi Trường Mầm non Si Pa Phìn 

7 Tòng Thị  Dung 23/09/1997 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Chà Tở 

8 Lù Thị Đăng 04/05/1994 Sơn La Trung bình Trường Mầm non số 2 Sá Tổng 

9 Lường Thị Hồng Giang 07/09/1985 Điện Biên Khá Trường Mầm non Nà Hỳ 

10 Lò Thị  Hà  27/08/1992 Điện Biên Khá Trường PT DTBT TH Pa Tần 

11 Mào Thị Hằng 13/07/1995 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Ma Thì Hồ 

12 Bùi Minh  Hằng  18/02/1998 Lai Châu Trung bình Trường Mầm non Huổi Lèng 

13 Lường Thị Hằng  10/11/1997 Lai Châu Khá Trường Mầm non Nậm Khăn 

14 Tòng Văn Hoan 15/08/1994 Lai Châu Khá Trường THCS Nậm Tin 

15 Tao Thị Huế 26/01/1993 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Chà Tở 

16 Mùa Thị  Kía 04/04/1993 Lai Châu  Giỏi Trường Mầm non Huổi Lèng 

17 Chử Đức  Kha 28/11/1993 Phú Thọ Khá Trường THCS Pa Tần 

18 Khà Thị  Lan  10/10/1995 Lai Châu  Khá Trường Mầm non Huổi Lèng 

19 Trần Thị Mỹ Lệ 02/10/1999 Điện Biên Giỏi UBND xã Thanh An 

20 Lò Thị Liên 25/05/1996 Lai Châu Khá Trường Mầm non Huổi lèng 

21 Lò Thị Mai 02/07/1993 Điện Biên Giỏi Trường Mầm non số 1 

22 Hà Thị Nụ 28/06/1998 Lai Châu Trung bình Trường Mầm non Huổi Lèng 

23 Quàng Thị Kim Ngân 03/03/1996 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Mường Tùng 

24 Bùi Thị Nhịn 08/09/1989 Hòa Bình Trung bình Trường PT DTBT TH Nà Bủng 

25 Lý Thị Nhung 25/06/1999 Lai Châu Trung bình UBND xã Nà Khoa 

26 Nguyễn Thị Nhung 16/12/1996 Điện Biên Khá Trường PT DTBT THCS Nậm Tin 

27 Nguyễn Đình Phong 25/05/1983 Thái Bình Khá Trường TH Si Pa Phìn 

28 Lò Thị Phương 08/01/1995 Lai Châu Khá Trường Mầm non số 2 Sá Tổng 

29 Khoàng Thị Quyên 10/07/1970 Lai Châu Giỏi Trường PT DTBT TH Phìn Hồ 

30 Nguyễn Thị Sen 14/03/1991 Lai Châu Khá Trường Mầm non Ma Thì Hồ 

31 Lò Thị Sim 06/05/1992 Điện Biên Khá Trường PT DTBT TH Luân Giói 



32 Sùng Văn Sinh 22/12/1984 Lào Cai Giỏi Ban Dân vận Nậm Pồ 

33 Hạng Thị  Sua 20/08/1995 Lai Châu Giỏi Trường Mầm non Huổi Lèng 

34 Cà Thị Tâm 09/07/1996  Điện Biên  Khá Trường Mầm non Nậm Khăn 

35 Sùng Thị Tênh 10/05/1999 Lai Châu Giỏi UBND xã Si Pa Phìn 

36 Cà Thị Tiện 17/05/1995 Lai Châu Trung bình Trường Mầm non Ma Thì Hồ 

37 Lò Thị Tình 20/01/1998 Điện Biên Khá Trường Mầm non Hừa Ngài 

38 Giàng Thị  Tồng 25/04/1991 Yên Bái Giỏi Trường Mầm non Nậm Chua 

39 Khoàng Thị Tuyết 18/05/1994 Điện Biên Giỏi Trường Mầm non số 1 Sá Tổng 

40 Nguyễn Thị  Tươi 09/02/1995 Lai Châu  Trung bình Trường Mầm non Huổi Lèng 

41 Lò Văn Thanh 13/08/1981 Điện Biên Khá BQL rừng phòng hộ Mường Phăng 

42 Lường Thị Thanh 14/07/1997 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Pa Tần 

43 Hồ A Thào 26/03/1987 Điện Biên Giỏi Phòng Dân tộc huyện Mường Chà 

44 Hoàng Thị Thảo  01/05/1998 Điện Biên Giỏi Trường Mầm non Huổi Lèng 

45 Lò Phương  Thảo  18/08/1996 Lai Châu Trung bình Trường Mầm non Nậm Khăn 

46 Lò Thị Thảo  18/12/1997 Điện Biên Giỏi Trường Mầm non số 1 Sá Tổng 

47 Lò Thị  Thắm 10/11/1997 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non số 2 Sá Tổng 

48 Quàng Thị  Thăm  25/10/1996 Lai Châu Khá Trường Mầm non Nà Khoa 

49 Hoàng Thị  Thiên 09/03/1993 Lai Châu Giỏi Trường Mầm non số 1 Sá Tổng 

50 Tòng Thị Phương  Thiên 09/04/1998 Lai Châu Khá Trường Mầm non số 2 Sá Tổng 

51 Lường Thị Thu 05/10/1996 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non Ma Thì Hồ 

52 Vàng Thị Trang 29/08/1997 Lai Châu Giỏi Trường Mầm non Nà Khoa 

53 Sùng Thị Xế 10/01/1995 Điện Biên Khá Trường Mầm non Huổi Lèng 

54 Ngọc Thị Xuân 09/11/1996 Điện Biên Khá Trường Mầm non Na Cô Sa 

 

Danh sách có 54 học viên được công nhận. 

 

 

 

 

 

  

 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 44 do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng 
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày            /11/2020 của Sở GDĐT 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Bích 18/10/1993 Vĩnh Phúc Trung bình Trường Mầm non Mường Pồn 

2 Quàng Văn  Chính 07/10/1988 Điện Biên Khá Trường Tiểu học Pú Xi 

3 Thào Thị  Dí 10/04/1998 Lai Châu Giỏi UBND xã Hua Thanh 

4 Nguyễn Thị Dung 06/08/1991 Điện Biên Khá Trường Mầm non Hua Thanh 

5 Lưu Quang Dương  18/03/1973 Điện Biên Khá Chi cục Thuế KV TPĐBP-MA 

6 Hoàng Hải Đăng 06/07/1971 Bắc Giang Giỏi Công an thành phố Điện Biên Phủ 

7 Nguyễn Viết Hải 14/091976 Điện Biên Trung bình Phòng QL đô thị thành phố  

8 Lường Thị Hoa  01/11/1999 Điện Biên Khá UBND xã Thanh Nưa 

9 Hà Lương  Hồng 11/11/1970 Lai Châu Khá Chi cục Kiểm Lâm tỉnh 

10 Lò Thị  Huế  20/02/1989 Điện Biên Trung bình Trường TH Mường Mùn 

11 Ngô Thị Huyền  03/03/1987 Điện Biên Giỏi Chi cục Thuế KV TPĐBP-MA 

12 Nguyễn Thị Hương 07/12/1995 Điện Biên Giỏi 
Trường PT DTBT TH Mường 

Mươn 

13 Lường Thị Lan 12/07/1994 Điện Biên Khá Trường TH số 2 Mường Mươn 

14 Phan Thị Thùy Linh 31/10/1996 Điện Biên Trung bình Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 

15 Vũ Văn Long 21/07/1964 Điện Biên Khá Trung tâm Y tế thành phố 

16 Sùng A Măng 01/02/1983 Yên Bái Giỏi Thanh tra huyện Mường Chà 

17 Lò Thị Thu Nga 10/12/1997 Điện Biên Trung bình UBND xã Thanh Chăn 

18 Phạm Thị Nhài 19/03/1989 Nam Định Giỏi Sở tài nguyên môi trường 

19 Nguyễn Thị Hồng Sâm 05/07/1973 Điện Biên Giỏi Chi cục QLTT tỉnh 

20 Lò Thị Thanh 31/05/1999 Điện Biên Trung bình UBND phường Nam Thanh 

21 Lê Thị Thảo 15/11/1985 Điện Biên Khá Phòng Tài chính huyện Điện Biên 

22 Cang Thị  Thảo  19/06/1996 Lai Châu Giỏi Trường Mầm non Nậm Hàng 

23 Nguyễn Thị Thắm 15/10/1985 Nam Định Khá UBND phường Thanh Bình 

24 Nguyễn Trọng Thọ 10/03/1987 Điện Biên Trung bình Chi cục QLTT tỉnh 

25 Bạc Thị Thanh Thủy 14/11/1991 Điện Biên Trung bình Chi cục QLTT tỉnh Điện Biên 

26 Hoàng Minh Thúy 14/02/1987 Điện Biên Giỏi Cục Thuế tỉnh Điện Biên 

27 Hoàng Thị Thụy 27/05/1996 Điện Biên Khá Trường Mầm non số 2 Na Sang 

28 Điêu Thị  Thủy  04/01/1999 Lai Châu Giỏi Trường Mầm non Na Lay 

29 Nguyễn Huyền Trang 21/06/1999 Lào Cai Giỏi Bệnh viên Đa khoa tỉnh 

30 Trần Thị Huyền  Trang  26/09/1996 Điện Biên Khá Ban bảo trì đường bộ tỉnh 

31 Lò Thị Xinh 09/11/1999 Lai Châu Giỏi UBND xã Mường Phăng 

32 Trần Thị Yến 19/02/1984 Điện Biên Khá Bệnh viên Đa khoa tỉnh 

 

Danh sách có 53 học viên được công nhận. 

 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 45 do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng 
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày            /11/2020 của Sở GDĐT 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đơn vị công tác 

1 Vũ Thị Trung Anh 10/11/1996 Điện Biên Trung bình Chi cục Thuế KV TPĐBP-MA 

2 Bùi Long Biên 31/10/1980 Điện Biên Giỏi Chi cục Thuế KV TPĐBP-MA 

3 Lê Tiến Dũng 24/04/1989 Điện Biên Trung bình Chi cục Quản lý Thị trường 

4 
Nguyễn Thị Hải 

Anh 
Duyên 09/08/1991 Điện Biên Khá Sở GTVT tỉnh Điện Biên 

5 Trần Xuân Đặng 25/08/1971 Hải Dương Khá Cục thuế tỉnh Điện Biên 

6 Lò Thị Thu Giang 13/07/1999 Điện Biên Khá UBND xã Thanh Luông 

7 Nguyễn Long Hải 03/10/1988 Điện Biên Khá Sở Xây dựng tỉnh ĐB 

8 Quàng Mạnh Hải 04/04/1991 Điện Biên Giỏi Tỉnh đoàn Điện Biên 

9 Lò Thị Hòa 30/11/1994 Điện Biên Khá Trường Mầm non số 1 Na Sang 

10 Nguyễn Thị Hòa 29/06/1999 Lai châu Khá UBND xã Noong Hẹt 

11 Đoàn Văn  Hồng  16/10/1996 Ninh Bình Giỏi Trường PT DTBT TH Hừa Ngài  

12 Vũ Xuân Huy 05/01/1988 Điện Biên Khá Sở Xây dựng tỉnh 

13 Phạm Thị Thanh Huyền  06/12/1999 Lai Châu Khá Trường TH Pom Lót 

14 Hà Thị Thanh Hương 06/05/1995 Lai Châu Khá UBND xã Thanh Luông 

15 Lò Thị  Hương 04/03/1991 Điện Biên Khá Sở NN&PT nông thôn 

16 Trần Thị Khánh 01/05/1982 Lai Châu Khá Trường Mầm non 20/10 

17 Bùi Thị Hồng Lanh 15/01/1972 Điện Biên Giỏi Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh  

18 Tạ Thị Đào Lê 11/05/1990 Điện Biên Giỏi Chi cục Thuế KV TPĐBP-MA 

19 Sồng Thị  Lĩa 30/10/1999 Sơn La Giỏi Trường TH Hẹ Muông 

20 Trần Đức  Lương 01/05/1996 Phú Thọ Giỏi Bệnh viện tâm thần tỉnh  

21 Lê Lưu Ly 30/06/1997 Điện Biên Khá Sở Giao thông vận tải  

22 Đào Ngọc  Mạnh 01/04/1989 Điện Biên Khá Hội Phụ nữ tỉnh 

23 Nguyễn Thị Nhung 08/11/1984 Hà Nội  Giỏi Văn phòng Đoàn ĐBQH 

24 Quàng Văn Quyền 01/06/1986 Điện Biên Trung bình Chi cục QLTT tỉnh 

25 Đặng Tiến Sỹ 01/01/1973 Lai Châu Giỏi Chi cục QLTT tỉnh Điện Biên 

26 Lò Thị Phương Thảo 02/05/1999 Lai Châu Khá UBND xã Nà Nhạn 

27 Quàng Thị Thanh Thảo 28/12/1999 Điện Biên Khá UBND phường Nam Thanh 

28 Lường Thị  Thảo  30/10/1999 Điện Biên Khá UBND xã Thanh Xương  

29 Trần Thị Kiều Trang 18/08/1989 Ninh Bình Giỏi Chi cục Thuế KV TPĐBP-MA 

30 Nguyễn Đăng Trung  20/06/1973 Hà Nội Khá Đội QLTT số 3 

31 Nguyễn Thị Thu  Uyên  13/11/1995 Điện Biên Khá Trường Mầm non Nà Sáy 

 

Danh sách có 31 học viên được công nhận. 



DANH SÁCH  

Cán bộ, công chức viên chức được công nhận kết quả kiểm tra cuối khóa tiếng dân 

tộc Mông – Khóa 46 do Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đào tạo, bồi dưỡng 
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SGDĐT ngày            /11/2020 của Sở GDĐT 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Đơn vị công tác 

1 Vũ Thị Vân Anh 16/02/1994 Điện Biên Trung bình Trường Mầm non số 1 Na Sang 

2 Phạm Sóng Long Biên 10/07/1984 Lai Châu Trung bình UBND phường Mường Thanh 

3 Quàng Văn  Cường 28/06/1990 Điện Biên Khá Trường Tiểu học Thanh Yên 

4 Ngô Xuân  Chính 03/11/1997 Lai Châu Trung bình UBND huyện Điện Biên 

5 Lê Thị  Dung 31/12/1976 Điện Biên Giỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

6 Nguyễn Thùy Dương 03/02/1998 Lai Châu Giỏi Sở LĐ TB&XH 

7 Lò Thị  Dương  05/10/1991 Lai Châu  Khá UBND xã Thanh Nưa 

8 Vũ Tiến  Đạt  20/10/1996 Điện Biên Giỏi Trung tâm Y tế thành phố 

9 Nguyễn Thị Hồng  Điệp 21/01/1986 Lai Châu Giỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

10 Quàng Thị Giang 28/11/1983 Lai Châu Giỏi UBND xã Thanh Yên 

11 Hạng A  Giàng 07/05/1988 Điện Biên Giỏi Tỉnh đoàn Điện Biên 

12 Đào Thu Hà 31/07/1995 Điện Biên Khá Sở Xây dựng 

13 Lê Thị Hà 01/05/1985 Thanh Hóa Trung bình Cục thuế tỉnh Điện Biên 

14 Lường Thị Hải 12/10/1991 Lai Châu Khá Trường Mầm non số 1 Na Sang 

15 Trần Kim Hải 05/01/1990 Nghệ An Khá Công an huyện Điện Biên 

16 Trần Văn Hiếu 01/11/1986 Thanh Hóa Trung bình Bảo hiểm XH tỉnh 

17 Bạc Thị Hoa 02/09/1973 Lai Châu Giỏi Ban Dân vận tỉnh 

18 Nguyễn Thanh Huyền 26/05/1993 Lai Châu Giỏi Bưu điện thành phố Điện Biên Phủ 

19 Nguyễn Xuân Lai 02/11/1982 Điện Biên Giỏi Chi cục thuế huyện Điện Biên 

20 Nguyễn Thị Lan 29/12/1967 Thái Bình Trung bình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 

21 Bạc Thị Liên 12/05/1973 Lai Châu Khá Trường Mầm non Thanh An 

22 Nguyễn Thúy Linh 04/11/1982 Lai Châu Khá Bảo hiểm XH tỉnh 

23 Phạm Thị Thu Loan 29/07/1996 Lai Châu Khá Công ty cổ phần Viễn thông 

24 Lò Thị Mai 15/08/1999 Lai Châu Giỏi UBND xã Sam Mứn 

25 Lò Phương Nga 07/05/1995 Lai Châu Khá CT cổ phần MTĐT&XD 

26 Nguyễn Thị Linh Nga 27/04/1994 Hà Nội  Trung bình Trường THPT Lương Thế Vinh 

27 Lường Thị Nguyệt 10/09/1999 Lai Châu Giỏi UBND xã Thanh Minh 

28 Vũ Thị Trang  Nhung 18/04/1985 Lai Châu Giỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

29 Thào Thị  Púa 06/11/1996 Lai Châu Giỏi UBND xã Nà Nhạn 

30 Nguyễn Lan  Phương 09/05/1989 Phú Thọ Trung bình Sở VHDT&DL tỉnh 

31 Nguyễn Đức Sáng 27/03/1992 Phú Thọ Khá Ban Quản lý Dự án huyện 



32 Phạm Thái  Sơn 02/07/1988 Thái Bình Khá Phòng NNPTNT huyện Điện Biên 

33 Nguyễn Ngọc  Tiến 07/07/1983 Lai Châu Giỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

34 Sình Thị  Tư  04/01/1999  Lai Châu  Giỏi Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 

35 Lường Thị Thanh 14/09/1988 Điện Biên Khá Đoàn Nghệ thuật tỉnh 

36 Lường Thị Thành 02/08/1998 Điện Biên Khá Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 

37 Nguyễn Thị Út Thanh   15/11/1984 Lai Châu Giỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

38 Nguyễn Thị Thảo 02/12/1988 Thái Bình Khá Sở Văn hóa TT&DL tỉnh 

39 
Nguyễn Thị 

Hương 
Thảo 11/11/1990 Điện Biên Giỏi Sở NN &PT nông thôn 

40 Nguyễn Thị Anh Thư 09/09/1991 Điện Biên Khá Đoàn Nghệ thuật tỉnh 

41 Lò Thị  Trang  14/08/1999 Lai Châu  Khá UBND phường Thanh Trường 

42 Vũ Quốc  Trưởng 08/04/1979 Hà Nội Giỏi Trường THCS Thanh Luông 

 

Danh sách có 42 học viên được công nhận. 
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